
STT Mã sinh viên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 2110100158 Huỳnh Thị Thu An 29/10/2003 Nữ C23QT5

2 2110110041 Phạm Ngọc Trâm Anh 24/07/2003 Nữ C23KT2

3 2110100149 Đỗ Thị Anh Đào 03/04/2003 Nữ C23QT5

4 2110110039 Bùi Đặng Mỹ Duyên 09/05/2003 Nữ C23KT2

5 2110100162 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 11/01/2003 Nữ C23QT5

6 2110110038 Nguyễn Ngọc Hà 24/09/2003 Nữ C23KT2

7 2110100142 Đoàn Thúy Hân 29/07/2003 Nữ C23QT5

8 2110100169 Phan Ngọc Hằng 20/07/2003 Nữ C23QT5

9 2110110036 Lê Hồng Hạnh 21/04/2002 Nữ C23KT2

10 2110100165 Trần Mỹ Hạnh 06/06/2002 Nữ C23QT5

11 2110110040 Nguyễn Minh Hoàng 29/09/2002 Nam C23KT2

12 2110100161 Võ Thị Cẩm Huyền 24/05/2003 Nữ C23QT5

13 2110100171 Nguyễn Đăng Khoa 27/05/2001 Nam C23QT5

14 2110100146 Ngô Trung Kiên 07/09/2003 Nam C23QT5

15 2110100155 Đặng Thị Phương Lam 30/09/2003 Nữ C23QT5

16 2110100160 Nguyễn Văn Minh 16/05/2003 Nam C23QT5

17 2110100166 Huỳnh Lê Hoài Nam 19/09/2003 Nam C23QT5

18 2110100148 Huỳnh Phan Ngọc Nhã 29/05/2003 Nam C23QT5

19 2110100164 Nguyễn Minh Nhàn 05/07/2003 Nam C23QT5

20 2110100168 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/01/2003 Nữ C23QT5

21 2110100172 Nguyễn Thị Kiều Nương 21/10/2003 Nữ C23QT5

22 2110100154 Thạch Kim Phụng 01/05/2003 Nữ C23QT5

23 2110120037 Từ Hạnh Phương 20/06/2003 Nữ C23TC2

24 2110100151 Nguyễn Hoàng Anh Quân 29/11/2002 Nữ C23QT5

25 2110100167 Dương Tiến Quí 08/02/2003 Nam C23QT5

26 2110100145 Võ Quốc Quy 03/05/2003 Nam C23QT5

27 2110100143 Nguyễn Thị Yến Tâm 03/02/2003 Nữ C23QT5

28 2110100147 Lê Minh Thành 02/04/2003 Nam C23QT5

29 2110100141 Lê Nguyễn Anh Thi 16/08/2002 Nữ C23QT5

30 2110120038 Võ Duy Thịnh 06/05/2003 Nam C23TC2

31 2110100173 Trần Quốc Thoãn 10/10/2003 Nam C23QT5

32 2110100150 Nguyễn Thị Minh Thư 31/03/2003 Nữ C23QT5

33 2110100144 Bùi Thị Thủy Tiên 30/05/2003 Nữ C23QT5

34 2110100163 Kim Thị Kiều Tiên 08/09/2003 Nữ C23QT5

35 2110100156 Trần Thị Thủy Tiên 01/11/2003 Nữ C23QT5

36 2110100170 Đỗ Phương Tiến 16/01/2003 Nam C23QT5

37 2110120036 Nguyễn Thị Thu Trang 12/04/2003 Nữ C23TC2

38 2110100153 Nguyễn Thùy Trang 16/01/2003 Nữ C23QT5

39 2110100157 Nguyễn Xuân Tùng 01/08/2003 Nam C23QT5

40 2110110037 Bùi Thị Khánh Vy 26/07/2003 Nữ C23KT2
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